Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 23 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 26  tháng 2 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 3 ( BÀI 4)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 3 bài 4.
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí.
- Tìm được các tiếng chứa vần oe, uê trong và ngoài bài đọc
- Chọn đúng từ ngữ vào chỗ chấm trong đoạn văn cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ xanh mướt, sươm mai, vẫy chào
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 4
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài


*Bài tập tự chọn
Bài 1: Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Cây bàng và lớp học từ ngữ có tiếng chứa vần oe, uê
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và viết vào VBT
-  GV nhận xét chữa bài 

Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ

- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
Tán lá bàng xòe ra như một chiếc ô.



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
xòe, khoe,… xum xuê, vạn tuế,…


- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài làm

- HS mở vở, xác định nội dung bài viết
- HS viết bài
- HS lắng nghe

 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY. NHẠC CỤ: THANH PHÁCH
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (tiếp) 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về độ dài và cách đo độ dài bằng các đồ vật khác
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập ( Phiếu học tập)
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Nhận xét kết nối và nội dung bài học
2. Luyện tập
Bài tập 1. Tô màu xanh vào đồ vật ngắn hơn, màu vàng vào đồ vật dài hơn
-GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
-Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: Tô màu đỏ vào đồ vật cao hơn, màu tím vào đồ vật thấp hơn
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Viết dấu số thích hợp vào ô trống.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 4HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Thực hành đo độ rộng lớp học bằng bước chân và ghi kết quả đo vào phiếu
-YC HS đọc đề bài
- Cho từng nhóm 3HS thực hành đo và viết số đo vào phiếu
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc
- HS nghe




- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- HS trao đổi kết quả, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 4HS lên bảng




- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân
- 3 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.




-HS thực hiện cá nhân.
-HS khác nhận xét.


-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề về nhà trường
- Biết thể hiện tình cảm của mình với trường, lớp, thầy cô giáo. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Yêu quý trường học, thầy cô giáo  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở LT TV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
a. GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 4)
b. Làm bài tập Luyện TV (tiết 1)
* Bài 1: Đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc nối tiếp từng câu, lưu ý sửa lỗi phát âm sai
- Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ
- Cho HS đọc cả bài
* Bài 2: Trả lời câu hỏi (Đánh dấu x vào phương án đúng
- Yêu cầu Hs đọc thầm từng câu, chọn đáp án đúng và đánh dấu x
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Bài 3: Cô giáo được so sánh với ai? Câu thơ nào cho em biết điều đó?
- Yêu cầu Hs đọc thầm bài đọc, trả lời câu hỏi và ghi vở
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Bài 4: Tìm trong và ngoài bài đọc những tiếng có vần ang, ăng
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ 
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS nghe
- HS đọc nối tiếp từng dòng thơ
- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ
- HS đọc cả bài


- HS đọc và làm bài

- HS chia sẻ kết quả bài làm



- HS đọc và làm bài

- HS chia sẻ kết quả bài làm



- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ



- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 3 ( BÀI 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 3 bài 5.
- Biết nối thành câu đúng nghĩa
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí
- Chọn đúng vần, từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu hoặc đoạn thơ cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý các đồ vật quen thuộc ở trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV. Phấn màu, thước kẻ
2. Học sinh
- Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Học sinh hát và vận động theo nhạc bài hát “ Em yêu trường em”.
- GV kết nối giới thiệu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
*Bài tập bắt buộc.
Bài 1: Nối A với B
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài






Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và sắp xếp thành câu đúng
-  GV nhận xét chữa bài


*Bài tập tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ trống
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS chọn và viết vào VBT
-  GV nhận xét chữa bài 



Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Nối A với B
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài




3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS hát và vận động theo nhạc





- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
Anh chuông điện thay bác trống báo giờ học.
Tiếng trống dõng dạc vang lên trong ngày khai trường.
Bác trống trường có thân hình mập mạp.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Bàn ghê còn thơm mùi gỗ.
b. Trống trường là người bạn thân thiết của chúng tôi.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. Không ai biết bác trống trường bao nhiêu tuổi.
b. Các bạn say mê đá cầu dưới sân trường.

- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài làm

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
thân hình đẫy đà
 nước da nâu bóng
tiếng trống dõng dạc
mặt trống tròn xoe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 7: Numbers. Lesson 3 - Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024
Tiết 1:                      HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
         LUYỆN ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng được vần iêng, uyên vào đoạn thơ cho trước.
- Tìm đúng được những tiếng cùng vần trong đoạn thơ ở BT1.
- Chép đúng đoạn thơ theo yêu cầu.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Nhân ái: Yêu quý thầy cô giáo.; Trách nhiệm: quý trọng thời gian
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1: Điền iêng hoặc uyên vào chỗ trống
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc lại bài đọc và chọn vần đúng diền vào chỗ trống
-Gv gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp.
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 2:  Tìm trong đoạn thơ ở BT 1 những tiếng cùng vần với nhau
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi 1-2 HS chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 4: Chép lại đoạn thơ sau:
-Gv cho hs đọc khổ thơ cần viết
- Cho hs tìm tiếng khó viết, phân tích
- Cho hs viết bài vào vở
-Gv theo dõi giúp đỡ bạn viết chậm
-Nhận xét đánh giá bài viết.
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Khen HS học tốt
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




-HS trả lời 
- HS thảo luận theo nhóm đôi

-HS chia sẻ 
-Nhận xét, chữa bài


-HS đọc bài, làm bài

-2 HS chia sẻ
-HS khác nhận xét


-HS đọc tìm và phân tích từ khó viết

-HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (tiếp) 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về độ dài cao thấp, ngắn dài và cách đo độ dài bằng đơn vị đo cm
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II- ĐỒ DÙNG
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở luyện tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- GV vận động theo nhạc bài hát
2. Luyện tập. (Vở LTT tuần 24 tiết 1 trang 23, 24)
Bài 1: 
a)Tô màu xanh vào cây cao nhất, màu vàng vào cây thấp nhất
-GV chiếu bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
b. Đo chiều cao mỗi cây ở câu a rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
Cho HS tự làm bài. Gv theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.
GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tô màu đỏ vào bút chì dài nhất, màu vàng cho bút chì ngắn nhất
-GV chiếu bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Đo chiều dài mỗi bút chì ở bài 2 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV yêu cầu HS làm bài.
- Cho HS tự làm bài. Chia sẻ trước lớp
- GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
Bài 4: Số ?
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài .
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước số đo độ dài phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế
- GV nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp:
Làm lại các bài tập. 
Về xem trước bài mới.
	
- HS vận động theo nhạc.





- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.
 


-Lắng nghe
- HS tự làm bài vào VBT.

- HSNX, sửa sai. 


- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.
 


- HS tự làm bài vào VBT.
- HS chia sẻ bài làm 
- HSNX, sửa sai.


- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở




- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: ỨNG XỬ KHI ĐƯỢC NHẬN QUÀ NGÀY TẾT (tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết thể hiện sự lễ phép, biết ơn, tình yêu thương khi được nhận quà từ người khác.
- Biết ứng xử phù hợp khi được mừng tuổi, tặng quà thể hiện tình yêu thương đối với mọi người.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, hỗ trợ bạn trong học tập. 
Biết thể hiện tình yêu thương đối với mọi người khi được tặng quà 
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: Băng/ đĩa bài hát: Ngày Tết Quê Em sáng tác Từ Huy hoặc thiết bị phát nhạc.
2.Học sinh: Một số bài hát về ngày Tết, thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Ngày Tết quê em
- Hỏi: +Các em có thích Tết không?
+Vào ngày Tết, người lớn thường thực hiện phong tục gì đối với trẻ em?
	
- HS tham gia

- HS trả lời.
- Phong tục mừng tuổi/ lì xì

	2. Luyện tập -Thực hành 
Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2 /SGK và thảo luận nhóm đôi tìm cách xử lí từng tình huống, trả lời câu hỏi:


+Em đón nhận phong bao lì xì/ quà tặng như thế nào?
+Em sẽ nói gì với người tặng quà cho em?
- GV khuyến khích các cặp đôi thể hiện cách ứng xử của mình trước lớp
- GV yêu cầu vài cặp lên thực hành cách ứng xử khi được mừng tuổi cho cả lớp quan sát
- Yêu cầu những HS còn lại quan sát, lắng nghe để nhận xét, bổ sung
- Phân tích nhận xét, lưu ý HS ngoài sự biết ơn, lễ phép còn cần thể hiện tình yêu thương mọi người khi nhận quà
	

- Thảo luận nhóm đôi, thực hiện theo yêu cầu
- Từng bạn luân phiên thể hiện mừng tuổi và người được mừng tuổi
- Đón nhận bằng sự lễ phép, biết ơn.
- Cảm ơn người tặng quà.
-  HS thể hiện






- HS lắng nghe



	3. Vận dụng 
Hoạt động 4: Thể hiện cảm xúc phù hợp khi được tặng quà.
- GV yêu cầu HS vận dụng những điều đã học được thể hiện thái độ và hành vi phù hợp mỗi khi được tặng quà trong cuộc sống
Tổng kết: 
- GV đặt câu hỏi: Các em thu hoạch được điều gì sau buổi trải nghiệm này?
- Khuyến khích HS tích cực tham gia chia sẻ và lắng nghe tích cực để tránh có ý kiến trùng lặp
- GV bổ sung và đưa ra thông điệp:
+Mừng tuổi, tặng quà là một phong tục đẹp, với mong muốn người được mừng tuổi may mắn cả năm
+Mừng tuổi mang ý nghĩa tinh thần là chính, không quan trọng số tiền nhiều hay ít
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI
- GV yêu cầu HS về nhà luyện tập với người thân về cách nhận tiền mừng tuổi để được uốn nắn thêm
	


- HS chia sẻ




- HS nêu suy nghĩ





- HS lắng nghe






- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 29  tháng 2 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 3 (BÀI 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát, trôi chảy bài đọc chủ đề 3 bài 6 –Giờ ra chơi
  Viết lại đúng chính tả đoạn thơ có lỗi sai chính tả cho trước 
- Biết sắp xếp các tiếng, từ thành câu có nghĩa.
- Chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu
- Viết được câu nói về hoạt đọng trong giờ ra chơi 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Yêu quý trường lớp
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ngoài sân, hòa vang, chấm dứt
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 6
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Bài 1: Chép bài Giờ ra chơi, một bạn đã viết sai chính tả một khổ thơ (lối chính tả được in đậm). Em hãy viết lại cho đúng
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs nhận biết lỗi sai, nêu cách viết đúng.
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs làm bài, chia sẻ câu của mình

-  GV nhận xét chữa bài


*Bài tập tự chọn
Bài 1: Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài


Bài 2: Viết một câu nói về hoạt động em thích nhất trong giờ ra chơi
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS tập nói và viết câu 
-  GV nhận xét chữa bài
c. Viết vở ô li có mẫu chữ
b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. 
- Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi







- HS nêu
- HS chia sẻ trước lớp

- HS viết bài: 



- HS nêu
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.
Tân và Dương đang đọc truyện./
Dương và Tân đang đọc truyện.


- HS nêu
- HS thảo luận
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. rộn vang
b. ướt đẫm


-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét bổ sung 


- HS mở vở
- HS viết bài
- Nhận xét bổ sung 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 7: Numbers. Lesson 3 - Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 24 
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 25)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng được từ ngữ phù hợp vào đoạn thơ cho trước.
- Sắp xếp đúng các từ ngữ thành câu và viết lại
- Viết được 1-2 câu về trường em
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Yêu quý trường lớp
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1: Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc thầm lại bài chọn từ ngữ thích hợp để điền đúng vào chỗ trống
-Gv gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp.
-Gv nhận xét và khen HS.
Bài 2:  Sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi HS chia sẻ 
-Gv quan sát và hỗ trợ.
- GV nhận xét


Bài 3: Viết 1 – 2 câu về trường em
- Gv cho hs đọc yêu cầu
- Cho hs tập nói câu. GV sửa sai.
- Cho hs viết bài vào vở
- Yêu cầu HS đọc bài viết
-Nhận xét đánh giá bài viết.
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




-HS trả lời 
- HS thảo luận theo nhóm đôi

-HS chia sẻ 
-Nhận xét, chữa bài


-HS đọc bài, làm bài

-2 HS chia sẻ
a. Em thích nhất môn Tiếng Việt.
b. Trường em có nhiều cây phượng và bằng lăng.
-HS khác nhận xét

-1HS đọc
- HS nói câu
- HS viết bài
-HS đọc bài viết hoàn chỉnh.
-HS khác nhận xét, chữa bài




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản văn xuôi .
- Củng cố kĩ năng nghe viết.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ: Có hứng thú và ham thích học bài.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên: Máy tính, tivi. Bài đọc tự chọn
2. Học sinh: Vở ô li
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. Luyện tập:
a. Đọc
- GV trình chiếu bài đọc.
Bữa tiệc ba mươi sáu món
   Hôm trước, cô Dung dặn cả lớp :
   Mai là mồng 8 tháng 3. Chúng ta sẽ bày tiệc mừng ngày của bà, của mẹ, của các bạn gái… Mỗi con mang tới lớp một món khác nhau, cô cũng có món đãi các con.
   Thế là hôm sau, lớp tôi có ngay bữa tiệc ba mươi sáu món. Từ hạt dưa bằng móng tay út đến bánh phồng to bự tựa ông mặt trời. Từ miếng dưa hấu cong cong như miệng cười hết cỡ đến đủ loại trái : ổi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, xoài cát,… Toàn thứ đơn sơ mà sắc màu rực rỡ, y như có phép lạ.
    Phỏng theo TRẦN QUỐC TOẢN (Trần Mạnh kể)
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.
- Yêu cầu HS đọc đoạn
- Cho HS đọc cả bài
- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc.
- Nhận xét thống nhất câu trả lời
b. Viết
- GV yêu cầu HS mở vở ô li
- GV đọc cho HS viết 2 câu “ Mỗi con … ba mươi sáu món”
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Vận dụng - trải nghiệm:
- Kể toàn bộ câu chuyện kết hợp với ngôn ngữ cơ thể
- Gv nhận xét
- GV NX giờ học
	- Múa hát tập thể



















-HS đọc nối tiếp câu. CN
- Cả lớp đọc đồng thanh một lần.
- CN đọc cả bài
- HS trả lời



- HS mở vở ô li
- HS viết bài




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ ƯỚC LƯỢNG VÀ ĐO ĐỘ DÀI 
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về ước lượng và đo độ dài bằng cm
- Đo và nêu được cách đo bằng cm              
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Hộp quà bí mật
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập 
Bài 1: Tô màu vào những que gỗ ngắn hơn 10cm
- GV cho HS đọc yêu cầu 
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
-GV gọi chia sẻ kết quả

-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 2: Tô màu vật cao hơn 4cm
-GV gọi HS nêu yêu cầu 
-Y/C làm bài vào vở.
-Gọi hs chia sẻ bài làm 
-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước số đo độ dài phù hợp với mỗi đồ vật, con vật trong thực tế.
-GV gọi HS nêu yêu cầu 
-Y/C làm bài vào vở.
-Gọi hs chia sẻ bài làm 
-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 4:
a. Đo độ dài của mỗi đồ chơi rồi viết số thích hợp vào ô trống
- GV cho HS đọc yêu cầu 
- GV hd hs làm bài
- Y/c HS làm cá nhân vào vở bài tập.
- GV gọi hs nêu miệng kết quả
-GV nhận xét chốt ý đúng
b. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
- GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi




- HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở

-HS chia sẻ và giải thích cách làm
-HS khác nhận xét


- HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài,  
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe


-HS đọc yêu cầu 

-HS làm bài vào vở
-HS nêu và giải thích cách làm
-HS khác nhận xét



- HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài,  
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở
- HS nêu và giải thích cách làm
- HS khác nhận xét





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Vui đón mùa xuân”
- Học sinh biết được về Hội Gióng làng Phù Đổng
- Biết được sự tích Tháng Gióng
- Biết yêu quý và trân trọng những anh hùng có công với dân tộc.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự thực hiện được nội quy, nề nếp.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể.
II. CHUẨN BỊ
GV: băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
HS hát và vận động theo nhạc bài hát “ Tết đến rồi”
2. Sơ kết tuần 24
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Tiến Vũ, Linh Chi, Nhật Minh, Tú Anh, Hồng Hạnh,…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Cường, Hiếu, Kiệt, ….
+ Một số HS tiếp thu và tốc độ làm bài chậm: Anh Khoa, Ngọc Ánh, Kiệt, Thành Duy,…
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 25
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tiếp tục rèn chữ nhỏ cho HS.
- Phát động phong trào nuôi heo đất
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
	
- HS hát và vận động theo nhạc 


- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.









- HS lắng nghe














	3. Sinh hoạt theo chủ đề 
Gv tổ chức HS thảo luận trả lời câu hỏi sau:
- Em dự định sử dụng tiền mừng tuổi, quà tặng ngày Tết để làm gì?
- GV khích lệ HS xung phong lên chia sẻ. 
- GV khuyến khích các ý kiến khác nhau để các em thấy được sự đa dạng, phong phú về dự định sử dụng tiền mừng tuổi
- GV khái quát các ý kiến của HS và khen ngợi các em đã mạnh dạn chia sẻ ý kiến và đã có những dự định tốt trong việc sử dụng tiền mừng tuổi
	
- HS thực hiện theo yêu cầu

-  HS chia sẻ 
+Các bạn khác chú ý lắng nghe để nhận biết xem bạn đã biết sử dụng tiền mừng tuổi có ý nghĩa hay lãng phí
-  HS chia sẻ 


	[bookmark: _GoBack]Tích hợp GDĐP: Chủ đề 3: Hội Gióng làng Phù Đổng
	

	* Giới thiệu về Hội Gióng
- Là một trong bốn vị “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt, Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đổng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước.
Tục truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, ngài phi ngựa tới chân núi Sóc, cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Có thể nói đó là một trong những hình tượng đẹp đẽ và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt.
1. *Tìm hiểu về Hội Gióng
Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc  Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Có hai hội Gióng tiêu biểu ở Hà Nội là hội Gióng ở đền Sóc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn và hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đến với hội Gióng là bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong dựng và giữ nước.
	
· - HS lắng nghe











- HS lắng nghe










	Đánh giá 
Cá nhân tự đánh giá
GV HD HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:
- Tốt: Thể hiện được hành vi lễ phép và thái độ biết ơn, yêu thương khi nhận quà
- Đạt: Thể hiện được hành vi lễ phép và thái độ biết ơn, nhưng chưa thể hiện được cảm xúc yêu thương khi nhận quà.
- Cần cố gắng: Thể hiện được hành vi lễ phép nhưng chưa thể hiện được thái độ biết ơn, cảm xúc yêu thương khi nhận quà
Đánh giá theo tổ/ nhóm
- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung: 
+Có chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao không
+Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
 Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

- HS tự đánh giá











- HS đánh giá lẫn nhau








- HS theo dõi


	4. Tổng kết
-  Nhận xét tiết học của lớp mình.
-  GV dặn dò nhắc nhở HS
	
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

